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1 172238892 Lê Văn Tuấn Anh 1/1/1993 CIE378B 6,5 10,5 17,0 CCT34 N42
2 1921413637 Lê Việt Anh 9/9/1995 CIE378B 7,0 11,0 17,5 CCT34 N42
3 2227611744 Trương Quốc Bảo 30/08/1995 CIE378B 7,5 11,5 18,0 CCT34 N42
4 1921413619 Nguyễn Thanh Bình 13/03/1995 CIE378B 8,0 12,0 18,5 CCT34 N42
5 1811615450 Trần Mậu Châu 7/3/1994 CIE378B 5,0 12,5 19,0 CCT34 N42
6 1821416013 Trần Mạnh Cường 16/06/1994 CIE378B 5,5 13,0 19,5 CCT38 N42
7 172217146 Phạm Bảo Đại 17/04/1993 CIE378B 6,0 10,5 15,0 CCT38 N42
8 172237369 Lê Nguyễn Tất Đạt 7/9/1992 CIE378B 6,5 11,0 15,5 CCT38 N42
9 2021626637 Nguyễn Văn Đông 29/11/1996 CIE378B 7,0 11,5 16,0 CCT38 N42

10 1821414074 Hà Ngọc Đức 2/10/1994 CIE378B 7,5 12,0 16,5 CCT38 N42
11 2227611017 Phạm Quang Dũng 17/08/1993 CIE378B 8,0 12,5 17,0 CCT42 N42
12 2127611582 Nguyễn Quốc Duy 20/03/1990 CIE378B 5,0 13,0 17,5 CCT42 N42
13 2227611018 Phan Lê Duy 6/6/1990 CIE378B 5,5 10,0 18,0 CCT42 N42
14 171218831 Võ Minh Hải 5/5/1992 CIE378B 6,0 10,5 18,5 CCT42 N42
15 172237394 Nguyễn Văn Hạnh 8/4/1993 CIE378B 6,5 11,0 19,0 CCT42 N42
16 2010615688 Nguyễn Văn Hảo 16/11/1996 CIE378B 7,0 11,5 19,5 CCT34 N46
17 1811614993 Nguyễn Viết Hiền 23/02/1993 CIE378B 7,5 12,0 15,0 CCT34 N46
18 1811614440 Phan Thế Hiển 17/11/1994 CIE378B 8,0 12,5 15,5 CCT34 N46
19 2227611021 Trần Văn Hiệp 3/9/1989 CIE378B 5,0 13,0 16,0 CCT34 N46
20 1811616592 Phạm Trung Hiếu 18/01/1991 CIE378B 5,5 10,0 16,5 CCT34 N46
21 2021615727 Phan Minh Hiếu 2/12/1996 CIE378B 6,0 10,5 17,0 CCT38 N46
22 1821415213 Nguyễn Thanh Hoài 11/7/1994 CIE378B 6,5 11,0 17,5 CCT38 N46
23 1821414765 Phan Thanh Hoàn 12/7/1994 CIE378B 7,0 13,0 18,0 CCT38 N46
24 172237408 Phạm Đức Hoàng 13/05/1993 CIE378B 7,5 10,0 18,5 CCT38 N46
25 1821414753 Lê Phi Hoàng 20/07/1993 CIE378B 5,0 10,5 19,0 CCT38 N46
26 1821415837 Lê Thái Hoàng 17/01/1993 CIE378B 5,5 11,0 19,5 CCT42 N46
27 2127611584 Dương Quốc Hoàng 6/8/1989 CIE378B 6,0 11,5 15,0 CCT42 N46
28 2227611742 Hồ Minh Hoàng 13/05/1995 CIE378B 6,5 12,0 15,5 CCT42 N46
29 2227611024 Nguyễn Tuấn Hùng 8/10/1992 CIE378B 7,0 12,5 16,0 CCT42 N46
30 2227611025 Nguyễn Tấn Hùng 5/5/1992 CIE378B 7,5 13,0 16,5 CCT42 N46
31 1821415833 Lê Công Hướng 12/6/1994 CIE378B 8,0 10,0 17,0 CCT34 N42
32 172227088 Võ Anh Khoa 16/04/1993 CIE378B 5,0 11,5 17,5 CCT34 N42
33 2121614373 Mai Đình Khoa 14/01/1993 CIE378B 5,5 12,0 18,0 CCT34 N42
34 1821413839 Nguyễn Trung Kiên 21/12/1994 CIE378B 6,0 12,5 18,5 CCT34 N42
35 172237428 Đỗ Thế Kim 25/04/1992 CIE378B 6,5 13,0 19,0 CCT34 N42
36 2127611585 Mai Văn Lẹ 1/6/1990 CIE378B 7,0 10,5 19,5 CCT38 N42
37 2127611586 Nguyễn Phương Linh 12/10/1994 CIE378B 7,5 11,0 15,0 CCT38 N42
38 2021616225 Lê Hoàng Long 3/3/1995 CIE378B 8,0 11,5 15,5 CCT38 N42
39 172237438 Trương Văn Mạnh 6/4/1993 CIE378B 5,0 12,0 16,0 CCT38 N42
40 172237440 Trần Sĩ Minh 26/09/1992 CIE378B 5,5 12,5 16,5 CCT38 N42
41 1921618141 Nguyễn Văn Minh 10/10/1995 CIE378B 6,0 13,0 17,0 CCT42 N42
42 2127611587 Nguyễn Mỹ 6/12/1993 CIE378B 6,5 10,0 17,5 CCT42 N42
43 1820414089 Trần Thị Thiên Nga 3/5/1993 CIE378B 7,0 10,5 18,0 CCT42 N42
44 2021616310 Nguyễn Đình Nghĩa 23/11/1996 CIE378B 7,5 11,0 18,5 CCT42 N42
45 2021613646 Nguyễn Nhật Nguyên 8/3/1996 CIE378B 8,0 11,5 19,0 CCT42 N42
46 1811615914 Từ Minh Nhân 11/2/1994 CIE378B 5,0 12,0 19,5 CCT34 N42
47 1921613466 Lê Trường Nhất 21/03/1994 CIE378B 5,5 12,5 15,0 CCT34 N42
48 172237451 Lê Phú Tân Nhật 9/3/1993 CIE378B 6,0 13,0 15,5 CCT34 N42
49 1821413532 Trần Anh Tấn Phát 1/12/1994 CIE378B 6,5 10,0 16,0 CCT34 N42
50 1821413837 Nguyễn Bình Kim Phong 4/11/1994 CIE378B 7,0 10,5 16,5 CCT34 N42
51 152232962 Phan Văn Phúc 17/06/1986 CIE378B 7,5 11,0 17,0 CCT38 N42
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52 162233560 Thiều Quang Phước 5/3/1992 CIE378B 5,0 13,0 17,5 CCT38 N42
53 1821413838 Trần Xuân Quang 15/11/1994 CIE378B 5,5 10,0 18,0 CCT38 N42
54 1911618586 Lương Văn Quang 2/9/1994 CIE378B 6,0 10,5 18,5 CCT38 N42
55 2021617323 Phan Thành Quốc 22/07/1996 CIE378B 6,5 11,0 19,0 CCT38 N42
56 172237467 Lương Thanh Quyên 13/07/1990 CIE378B 7,0 11,5 19,5 CCT42 N42
57 2127611589 Nguyễn Văn Rớt 1/1/1987 CIE378B 7,5 12,0 15,0 CCT42 N42
58 2127611590 Trần Ngọc Sang 6/11/1994 CIE378B 8,0 11,5 15,5 CCT42 N42
59 2227611030 Trần Hữu Sơn 23/08/1993 CIE378B 8,0 12,0 16,0 CCT42 N42
60 1921413679 Lê Thế Tâm 8/9/1995 CIE378B 5,0 12,5 16,5 CCT42 N42
61 2227611743 Trần Viết Tâm 8/4/1993 CIE378B 5,5 13,0 17,0 CCT34 N46
62 1921413617 Trần Viết Thắng 22/02/1995 CIE378B 6,0 10,0 17,5 CCT34 N46
63 1821415653 Hoàng Công Thanh 23/06/1991 CIE378B 6,5 10,5 18,0 CCT34 N46
64 1921613459 Nguyễn Cao Thành 28/03/1995 CIE378B 7,0 11,0 18,5 CCT34 N46
65 2227611031 Nguyễn Xuân Thành 26/05/1985 CIE378B 7,5 10,0 19,0 CCT34 N46
66 1921612308 Trần Xuân Thi 4/12/1995 CIE378B 8,0 12,5 19,5 CCT38 N46
67 172237483 Nguyễn Thanh Thiên 15/04/1993 CIE378B 5,0 13,0 15,0 CCT38 N46
68 1921413578 Nguyễn Đức Tiến 7/4/1995 CIE378B 5,5 10,0 15,5 CCT38 N46
69 1921161337 Nguyễn Duy Tính 23/10/1994 CIE378B 6,0 10,5 16,0 CCT38 N46
70 152232965 Trịnh Ngọc Huy Toàn 22/03/1991 CIE378B 6,5 11,0 16,5 CCT38 N46
71 2227611033 Trần Văn Toàn 20/08/1990 CIE378B 7,0 10,0 17,0 CCT42 N46
72 2227611034 Hồ Tấn Thành Tràn 19/09/1992 CIE378B 7,5 10,5 17,5 CCT42 N46
73 2127611593 Nguyễn Đặng Trí 17/03/1993 CIE378B 8,0 11,0 18,0 CCT42 N46
74 2011617171 Trần Minh Triết 19/09/1995 CIE378B 8,0 11,0 18,5 CCT42 N46
75 1821414102 Văn Hữu Triều 8/10/1993 CIE378B 5,0 11,5 19,0 CCT42 N46
76 2127611594 Phan Văn Trực 30/01/1993 CIE378B 5,5 12,0 19,5 CCT34 N42
77 1921418164 Đinh Phan Trung 16/02/1995 CIE378B 6,0 12,5 15,0 CCT34 N42
78 172237500 Huỳnh Bá Trường 6/2/1992 CIE378B 6,5 13,0 15,5 CCT34 N42
79 172237501 Trịnh Công Truyền 12/11/1992 CIE378B 7,0 10,0 16,0 CCT34 N42
80 1821413842 Dương Đình Tú 20/06/1993 CIE378B 7,5 10,5 16,5 CCT34 N42
81 2127611595 Trần Ngọc Tú 17/09/1994 CIE378B 8,0 11,0 17,0 CCT38 N42
82 2227611035 Trần Mạnh Tuấn 30/12/1992 CIE378B 5,0 10,0 17,5 CCT38 N42
83 2227611036 Nguyễn Anh Tuấn 8/1/1994 CIE378B 8,0 11,5 18,0 CCT38 N42
84 1921413625 Bùi Như Tùng 8/4/1994 CIE378B 5,0 11,5 18,5 CCT38 N42
85 2127611596 Nguyễn Văn Tuyền 14/10/1991 CIE378B 5,5 12,0 19,0 CCT38 N42
86 1921611922 Hoàng Quốc Việt 22/04/1995 CIE378B 6,0 12,5 19,5 CCT42 N42
87 1821415219 Nguyễn Huy Vũ 1/5/1994 CIE378B 6,5 13,0 15,0 CCT42 N42
88 1821415651 Lê Nguyên Vũ 10/10/1992 CIE378B 7,0 10,0 15,5 CCT42 N42
89 2020417750 Võ Thị Lệ Vy 15/02/1994 CIE378B 7,5 10,5 16,0 CCT42 N42
90 1811615445 Nguyễn Thanh Xuân 20/02/1993 CIE378B 8,0 11,0 16,5 CCT42 N42


